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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DỮ LIỆU 
VỀ NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG
Thông tin thu thập phục vụ xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu về tôn giáo


I. THÔNG TIN ĐỊNH DANH VÀ PHÁP LÝ
1. *Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: Điểm nhóm ABC
2. *Thuộc tôn giáo: Tin Lành
3. Thuộc hệ phái/dòng tu (nếu có): Ngũ tuần
4. Tổ chức cấp trên trực tiếp/tổ chức tôn giáo đứng ra bảo trợ (nếu có):	
 Chưa có (nhóm chưa thuộc tổ chức được công nhận)
5. *Loại chủ thể đăng ký:
☐ Do tổ chức tôn giáo/tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đăng ký
☒ Do người đại diện đứng ra đăng ký
6. *Văn bản đăng ký và được chấp thuận (bắt buộc chọn Có/Không, nếu chọn Có bắt buộc nhập đầy đủ thông tin văn bản):
☐ Không (đối với các nhóm sinh hoạt đã tồn tại từ lâu, không thể cung cấp thông tin về văn bản)
☒ Có (đính kèm bản scan)
- Ngày đăng ký: 01/01/2025
- Văn bản chấp thuận: 
+ Số văn bản: 123/UBND-VX
+ Ngày/tháng/năm chấp thuận: 25/01/2025
+ Cơ quan chấp thuận: UBND xã A
7. Số lượng người thường xuyên tham gia sinh hoạt (số lượng ước tính): 35
II. ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG
1. *Số nhà, thôn/xóm/tổ: Nhà số 01, thôn 01
2. *Xã/Phường/Đặc khu: Xã A
3. *Tỉnh/Thành phố: Tỉnh ABCD
4. Hình thức sử dụng địa điểm:
☒ Đi mượn  ☐ Đi thuê  ☐ Được tổ chức tôn giáo bố trí  ☐ Khác:
III. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN (HOẶC NGƯỜI PHỤ TRÁCH)
(Lấy thông tin người đại diện/người phụ trách tại thời điểm hiện tại)
(Từ……25/1/2025.…. đến nay)
1. *Họ và tên: Nguyễn Văn A
2. Tên trong tôn giáo:	
3. *Ngày/tháng/năm sinh: 01/01/1980
4. *Quốc tịch: Việt Nam
5. *Loại giấy tờ định danh (chọn và điền mã định danh):
☒ CCCD: 012345678910
☐ Hộ chiếu:	
☐ Khác:	
6. Ngày cấp: 12/9/2021    Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
7. Số điện thoại: 090123456    Email: nguyenvana@example.org
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ: Nhà số 12, thôn 3
- Xã/Phường/Đặc khu: Xã A
- Tỉnh/Thành phố: Tình ABCD
9. *Nơi ở hiện tại:
- Địa chỉ: Nhà số 12, thôn 3
- Xã/Phường/Đặc khu: Xã A
- *Tỉnh/Thành phố: Tình ABCD
10. Phẩm vị, chức vụ trong tổ chức:
- Phẩm vị: Mục sư nhiệm chức
- Chức vụ: Trưởng điểm nhóm ABC
IV. THÔNG TIN VỀ GIÁO LÝ, GIÁO LUẬT VÀ SINH HOẠT TÔN GIÁO
1. *Tóm tắt giáo lý, giáo luật (dành cho điểm nhóm do người đại diện đứng ra đăng ký):
- *Tóm tắt giáo lý:	
(Tóm tắt nội dung giáo lý ..v..v)
- *Tóm tắt giáo luật:	
 (Tóm tắt nội dung giáo luật v..v)
2. *Hình thức sinh hoạt tôn giáo:
☐ Trực tuyến
☒ Trực tiếp
☐ Kết hợp trực tiếp và trực tuyến
3. Tần suất sinh hoạt tôn giáo:
☒ Hằng tuần
☐ Hằng tháng
☐ Theo dịp lễ
☐ Khác: 	
4. *Nội dung sinh hoạt chính (Mô tả ngắn gọn các hoạt động chính, ví dụ: cầu nguyện, đọc kinh, giảng giáo lý):
Cầu nguyện, đọc và học Kinh Thánh, hát Thánh ca		
V. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
☒ Văn bản đăng ký.
☒ Văn bản chấp thuận.
☒ Giấy tờ chứng minh địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo.
☐ Giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện là người nước ngoài.
☒ Sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
☒ Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật (dành cho điểm nhóm do người đại diện đứng ra đăng ký).

Xã A, ngày 18 tháng 7 năm 2025
	Xác nhận của tổ chức hoặc cơ quan,
đơn vị quản lý 

(Đã ký và đóng dấu)


(Người đứng đầu tổ chức/cơ quan, đơn vị quản lý hoặc người được ủy quyền ký xác nhận và đóng dấu.
Đối với các tổ chức chưa có con dấu, hoặc không thể lấy dấu xác nhận, chính quyền địa phương xác nhận và đóng dấu).
	Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Nguyễn Văn A
(Người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung hoặc cán bộ địa phương kê khai)
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